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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG MN NGUYỄN CƯ TRINH

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN
NĂM HỌC 2024-2025

Nhóm 24 - 36 tháng

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH

NGUYỄN ĐỖ HOÀNG

PHẠM QUYNH
TRẦN HẢI

LÊ DŨNG
BẾ TRẦN MINH

NGUYEN THỊ NGUYÊN

TRÂN ANH
NGUYÊN UYÊN
GIANG KHẢ

AN
ANH
CHI
HIỀN
KHÔI

THANH
DŨNG
TRÚC
VY

NAM NỮ

----

X
-----

x
X
X

NĂM SINH

24/09/2022

11/09/2022

25/10/2022

24/02/2022

06/11/2022

21/03/2022

10/08/2022

16/10/2022

06/07/2022

GHI CHÚ

Quan 1ngày 28 tháng 07 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

n ưng h
NVSTUYỄN CƯ TRÍNH

TỆ e:

An Võ Thị Thanh Loan
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG MN NGUYỄN CƯ TRINH

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN
NĂM HỌC 2024-2025

LỚP MÀM (3-4 TUỔI)

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
NGUYÊN THIÊN
VỖ ĐỨC
NGUYỄN ĐỨC
TRẦN MINH
TRẦN MINH
NGUYỄN HỒNG ÁNH
LỄ TỨ
NGUYỄN LỄ KIỂU
NGUYỄN GIÁ
NGUYỄN TUẦN
ĐOÀN ĐÌNH
PHẠM THAI
LỄ NGUYỄN GIA
VÕ PHẠM ĐÁNG

NGUYEN TUE
VŨ HÁI

---
DƯƠNG QUỐC
DƯƠNG HẢI
LƯU HOÀNG
VÕ TRỊNH
TRƯƠNG QUYNH PHƯƠNG
TRAN PHẠM AN

VEN THIỂN

AN
ANH
ANH
ĐỨC
ĐỨC
DƯƠNG
DUY
DUYÊN
HẦN
HUY
HUY
KHA NG
KHANG
KH
MINI
MIN
MI
MY
NAM
NA
NHI ÊN
NHIỀN
PHÚ

BUIPHÚC
HUÝNH HOÀNG
NGUYÊN TRUNG
NGUYỄN TẦN
NGUYÊN QUỐC
NGO MINH
MAI THIỂN
TRƯƠNG LỄ BÁO
NGUYỄN CHÂU BẢO
NGUYỄN MAI HOÀNG

QUŸ
THIỂN
TRIỆT
VẤN
VY
YẾN
YẾN

NAM NỮ

X

X
X

X
X
X

X
X

X

NĂM SINH
03/04/2021
19/05/2021

05/03/2021
15/10/2021
20/01/2021
12/06/2021
29/03/2021
03/01/2021
14/12/2021
15/12/2021
24/03/2021
13/11/2021

16/05/2021
19/02/2021
04/11/2021
14/12/2021
03/07/2021
15/10/2021
25/12/2021
25/11/2021
25/01/2021
09/04/2021

20/05/2021
20/05/2021
20/05/2021
09/09/2021
25/05/2021

13/10/2021
23/06/2021
29/09/2021
02/11/2021
24/03/2021
28/06/2021

NHẢ

Quận th ngày 28 tháng 07 năm 2024
HIỆN TRƯỚNG

TRƯỜNG
MÂM NOI

CHUYẾN CU TRÍNH

Võ Thị Thanh Loan

GHI CHÚ
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG MN NGUYỄN CƯ TRINH

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN
NĂM HỌC 2024-2025

LỚP CHỒI (4-5 TUỔI)

HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
NGUYỄN NGỌC PHÚC
NGUYỄN THI
NGUYÊN NGỌC BÀO
QUÁCH NGỌC PHƯƠNG
NGUYỄN LỀ TẤN
PHAN DUY
TRẦN ANH
HỒ TRUNG
TRƯƠNG ÁNH
PHAN TUYẾT
LUA BÁO
TRẦN ANH
PHAN THIEN
TRẦN NGỌC DUY
NGUYỄN TRẦN KH NH
HUỲNH KA THANH
NGUYỄN NGỌC NHU

NAM
AN
ẤN
ANH
CHI
KHANG
KHANG
KHỐI
KIẾN
NGỌC
NHI
NHI
PHONG
PHÚC
UYẾN
VÂN
VY
Ý

NỮ
X

X
X

NĂM SINH
29/01/2020
24/10/2020
09/12/2020
21/12/2020

28/10/2020
02/02/2020
11/07/2020

17/05/2020
02/11/2020
28/09/2020

14/04/2020

25/08/2020
12/04/2020
09/12/2020
31/05/2020
27/12/2020

08/09/2020

Quân 1QUẠNngày 28 tháng 07 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG
HẦN NINH

DAD
HUYỄN CỰ TRING

Vố Thị Thanh Loan

GHI CHÚ



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG MN NGUYỄN CƯ TRINH

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN
NĂM HỌC 2024-2025

LỚP LÁ (5-6 TUỔI)

STT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH NAM NỮ
1 PHAN ĐỒNG BẢO AN X
2 VÕ NGỌC VÂN ANH
3 NGUYỄN PHƯƠNG ANH
4 HÀ TRÍ ĐẠT
5 TRẦN ANH
6 NGUYỄN HUỲNH

ĐỨC
GIA X

7 NGUYỄN CÔNG
----

HƯNG
NGUYỄN MINH KHÔI
BÙI THIẾN KHƯƠNG

10 NGUYỄN NGỌC TUẤN KIỆT X
TRẦN YẾN

12
LAM

NGUYỄN NHẬT KHỔI •-------
NGUYÊN X

NĂM SINH
03/11/2019

28/09/2019

08/04/2019
05/05/2019

------
03/03/2019

28/03/2019
12/08/2019

04/12/2019
02/12/2019

19/11/2019

09/07/2019
------

28/04/2019

Quận 1, ngày 28 tháng 07 năm 2024
HIỀN TRƯỞNG

NHÂN

TRƯỜNG
MẦM NOM

BANKHUYỂN CƯ RINH

Võ Thị Thanh Loan

GHI CHÚ


